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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG NAM 
KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 

 THPT QUỐC GIA NĂM 2016 

Môn thi: LỊCH SỬ 

 

 

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
* Lưu ý:       
 - Nếu bài làm của Thí sinh diễn đạt theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được các 

yêu cầu cơ bản của nội dung hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn chấm. 

 

CÂU 

                                        

NỘI DUNG CẦN ĐẠT 

 

ĐIỂM 

 

 

    I 

      Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt tình hình thế giới có những thay 

đổi như thế nào? Trước những thay đổi đó, Đảng ta đã có những chủ 

trương gì về kinh tế và chính sách đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất 

nước? 
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         * Những thay đổi của thế giới 

      - Sau nhiều năm trì trệ và khủng hoảng, đến những năm 1989-1991, chế 

độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã... Hội đồng tương trợ kinh 

tế (SEV) tuyên bố giải thể, Tổ chức Hiệp ước Vacsava ngừng hoạt động. 

Liên Xô tan rã, hệ thống XHCN thế giới không còn tồn tại và trật tự thế giới 

hai cực Ianta sụp đổ… 

       - Từ sau năm 1991, tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và 

phức tạp, phát triển theo các xu thế chính sau đây:  

+ Một là, trật tự thế giới hai cực đã sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình 

thành theo xu thế đa cực với sự vươn lên của các cương quốc như Mĩ, Liên 

minh châu Âu… 

+ Hai là, Hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung 

vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. 

+ Ba là, Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực” để làm bá chủ thế 

giới… 

+ Bốn là, Các nước đã điều chỉnh mối quan hệ theo chiều hướng đối thoại, 

thỏa hiệp, tránh xung đột nhằm tạo nên một môi trường quốc tế  thuận lợi…   

Tuy nhiên xung đột, tranh chấp và nội chiến lại vẫn còn diễn ra trên nhiều 

khu vực… 

         Với xu thế phát triển của thế giới từ cuối thế kỉ XX – đầu thế kỉ XXI, 

ngày nay, các quốc gia dân tộc vừa có những thời cơ phát triển thuận lợi, 

đồng thời vừa phải đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt… 
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 * Chủ trương của Đảng ta 

- Kinh tế: xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước… 

- Thực hiện chính sách đối ngoại mở rộng và hội nhập quốc tế: Việt Nam là 

bạn, là đối tác đáng tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm 

trong cộng đồng quốc tế… 
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  II 

1. Lập bảng so sánh về sự khác nhau của phong trào cách mạng 1930 -

1931 với phong trào cách mạng 1936 -1939 theo các yêu cầu sau: Kẻ thù 

trực tiếp; Mục tiêu đấu tranh; Lực lượng tham gia; Hình thức, phương pháp 

đấu tranh 

2. Giải thích vì sao có sự khác nhau trong chủ trương tập hợp lực lượng ở 

hai giai đoạn này? 
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Nội dung  1930 -1931 1936 -1939    

Kẻ thù trực tiếp Đế quốc Pháp và  

phong kiến tay sai. 

Chế độ phản động tại thuộc địa, 

 tay sai, chủ nghĩa phát xít. 
   

Mục tiêu đấu 

tranh 

Giành độc lập cho 

dân tộc, ruộng đất 

cho dân cày. 

Tạm gác các khẩu hiệu..; đòi các 

quyền tự do,dân sinh, dân chủ, 

 cơm áo, hòa bình… 

   

Lực lượng tham 

gia 

Chủ yếu là công 

nhân và nông dân. 

Đông đảo các giai cấp, tầng lớp:  

công nhân, nông dân, trí thức… 
   

Hình thức, 

phương pháp 

đấu tranh 

Bãi công, biểu tình, 

bạo động vũ 

trang… Phương 

pháp đấu tranh là bí 

mật, bất hợp tác. 

Phong phú như mitting, hội họp, 

 báo chí, nghị trường… Kết hợp  

đấu tranh công khai và bí mật,  

hợp pháp và bất hợp pháp….. 
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      Giải thích 

- Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi… 

- Thể hiện tư tưởng đoàn kết dân tộc, khai thác sức mạnh toàn dân tộc vào 

mặt trận chung chống PX, chĩa mũi nhọn cách mạng vào kẻ thù chính là bọn 

phản động thuộc địa và tay sai… 
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III 

        Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 

đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946: 

      1.Nêu những âm mưu và hành động của bọn đế quốc và tay sai trong 

việc phá hoại thành quả Cách mạng tháng Tám. 

      2. Phân tích sách lược của Đảng ta trong việc đấu tranh chống thù 

trong giặc ngoài để bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám.  
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      Âm mưu và hành động 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào 

đóng ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh. Chúng sử dụng những phần tử tay sai nằm 

trong các tổ chức phản động: Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng 

đồng minh hội với âm mưu cướp chính quyền của ta, xúc tiến thành lập một 

chính phủ bù nhìn. 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Hơn 1 vạn quân Anh, dưới danh nghĩa là 

quân Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật nhưng thực chất là để dọn đường 

cho quân Pháp trở lại thống trị Đông Dương. Bọn phản động trong nước 

ngóc đầu nổi dậy làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng… 

+ Hơn 6 vạn quân Nhật trong nước chờ giải giáp cũng theo lệnh quân 

Anh đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng 

chiếm đóng. 

+ Thực dân Pháp: thể hiện rõ âm mưu quay lại xâm lược Việt Nam… 

Ngay trong ngày 2/9/1945, Pháp đã xả súng vào nhân dân tham gia 

mitting…Thực dân Pháp câu kết với thực dân Anh: đánh úp trụ sở Ủy ban 

nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn vào đêm 22 rạng sáng 
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23/9… Thực dân Pháp câu kết với Trung Hoa Dân quốc đưa quân ra miền 

Bắc… 

  

2 

           Phân tích sách lược của Đảng ta: Do cùng một lúc ta phải đương 

đầu với nhiều kẻ thù nên sách lược của ta là phân hoá kẻ thù 
 

       * Từ ngày 2/9/1945 đến trước ngày 06/3/1946: Hòa với Quân Trung Hoa 

Dân quốc để đánh Pháp. 

- Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ: Ngay khi 

thực dân Pháp có những hành động xâm lược trở lại nước ta, Trung ương 

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, 

giam chân địch trong thành phố; huy động lực lượng cả nước chi viện cho 

miền Nam bằng sức người và sức của…=> Ngay từ đầu đã ngăn chặn từng 

bước tiến của địch, hạn chế âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của chúng, 

góp phần bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng, tạo điều kiện cho cả nước 

có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho cuộc kháng chiến toàn 

quốc về sau. 

- Đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở 

miền Bắc: Ta chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, 

nhân nhượng một số yêu sách về kinh tế, chính trị cho chúng… nhưng trên 

nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc, nhằm tránh cùng một lúc 

phải đối phó với nhiều kẻ thù, tập trung lực lượng đánh Pháp đang đẩy mạnh 

xâm lược ở miền Nam.=> Ta đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động 

chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật 

đổ chính quyền cách mạng của chúng… 

        => Ý nghĩa:  + Tập trung đánh Pháp ở Nam Bộ.+ Tránh xung đột với 

nhiều kẻ thù. + Tranh thủ thời gian hoà bình củng cố chính quyền nhân 

dân… 

* Từ 06/3/1946 đến trước ngày 19/12/1946: hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy 

quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta. 

Hiệp ước Hoa – Pháp (2/1946) đã đặt nhân dân ta trước hai con đường 

phải lựa chọn: hoặc chiến đấu không cho Pháp đổ bộ ra miền Bắc hoặc hòa 

hoãn với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc tránh cùng một lúc đối phó 

với nhiều kẻ thù. 

Đảng ta đã chọn giải pháp “hòa để tiến”, kí với Pháp bản Hiệp định Sơ 

bộ. Với Hiệp định Sơ bộ, ta tránh được cuộc chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng 

một lúc, đẩy được quân Trung Hoa Dân quốc về nước, có thêm thời gian hòa 

bình để chuẩn bị lực lượng… Sau đó, để kéo dài thêm thời gian hòa hoãn và 

thiện chí hòa bình, ta đã kí với Pháp Tạm ước 14/9. Tạm ước 14/9 đã tạo 

điều kiện cho ta có thêm thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực 

lượng… 

Như vậy, với sách lược vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo của Đảng ta, lúc thì 

tạm hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc để rảnh tay đối phó với Pháp, 

lúc thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Quân Trung Hoa Dân quốc về nước, tạo 

cho ta có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mà ta biết chắc 

không thể tránh khỏi. Đây là sách lược sáng suốt của Đảng ta. 
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  IV 

 

  Kể tên những thắng lợi mở ra bước ngoặt trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Nêu ý nghĩa của những thắng lợi trên.     
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    Thí sinh có thể tách thành hai ý hoặc gộp lại đều được (0,5 đ/1 ý) 

* Những thắng lợi đã mở ra bước ngoặt:  

- Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960). 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

- Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 
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 * Ý nghĩa của những thắng lợi  
              - Phong trào“Đồng khởi” (1959 – 1960) giáng đòn nặng nề vào 

chính sách thực dân mới của Mỹ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai 

Ngô Đình Diệm; /đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, 

chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công; /từ 

đây dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, mọi 

tầng lớp nhân dân miền Nam đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược 

và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm… 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: làm lung lay 

tận gốc ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ tuyên bố “Phi Mỹ hóa” chiến tranh 

xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp 

nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mở ra bước ngoặt của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.   

            - Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 

ở Việt Nam là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị, 

ngoại giao, là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân 

ta ở hai miền đất nước, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước. Với Hiệp định Pari, Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ 

bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước. Đây là thắng lợi lịch sử quan 

trọng, tạo thời cơ thuận lợi đề nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền 

Nam… 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là thắng lợi “mãi mãi 

được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất….thời 

đại sâu sắc”. Thắng lợi này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt 

Nam… đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chấm dứt 

ách thống trị của chủ nghĩa thực dân trong cả nước, thống nhất đất nước… 

 

----------------HẾT------------------ 
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